
BIỂU CHI TIẾT CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
                       (Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        /4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương)

STT Tên đơn vị Số lượng chỉ
tiêu

Vị trí việc làm, chức danh tuyển
dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên  ngành tuyển dụng

1 2 3 4 5 6 7

TỔNG CỘNG 118

A  SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 117

I Cấp học mầm non 81

1 Trường Mầm non Cấp Tiến 3 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

2 Trường Mầm non Chi Thiết 3 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

3 Trường Mầm non Đại Phú 6 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

4 Trường Mầm non Đông Lợi 1 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

5 Trường Mầm non Đông Thọ 3 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

6 Trường Mầm non Đông Thọ 2 3 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

7 Trường Mầm non Hoa Hồng 3 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

8 Trường Mầm non Hồng Lạc 8 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

9 Trường Mầm non Hợp Hoà 2 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

10 Trường Mầm non Lương Thiện 4 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

11 Trường Mầm non Minh Thanh 9 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

12 Trường Mầm non Ninh Lai 1 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

13 Trường Mầm non Phú Lương 6 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

14 Trường Mầm non Phúc Ứng 8 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

15 Trường Mầm non Tam Đa 4 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

16 Trường Mầm non Tân Thanh 2 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

17 Trường Mầm non Thiện Kế 2 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

18 Trường Mầm non Thượng Ấm 2 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

19 Trường Mầm non Trung Yên 1 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

20 Trường Mầm non Trường Sinh 1 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

21 Trường Mầm non Tú Thịnh 3 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non
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22 Trường Mầm non Văn Phú 2 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

23 Trường Mầm non Vĩnh Lợi 4 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

II CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 36

1 THCS Đại Phú

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tiếng anh Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ
Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn -
Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2 THCS Đông Lợi

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin,
Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

3 THCS Đồng Quý

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Hóa học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh - Hóa hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn -
Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4 THCS Đông Thọ I

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin,
Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

5 THCS Hào Phú

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn -
Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

STT Tên đơn vị Số lượng chỉ
tiêu

Vị trí việc làm, chức danh tuyển
dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên  ngành tuyển dụng

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tiếng anh Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ
Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

6 THCS Hồng Thái 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Hóa học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Hóa học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học hoặc ngành Hóa
học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm

7 THCS Hợp Hòa 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

8 THCS Hợp Thành 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

9 THCS Minh Thanh

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn -
Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin,
Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

10 THCS Ninh Lai

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn -
Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Hóa học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Hóa học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học hoặc ngành Hóa
học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm

11 THCS Phú Lương 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin,
Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

5 THCS Hào Phú

STT Tên đơn vị Số lượng chỉ
tiêu

Vị trí việc làm, chức danh tuyển
dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên  ngành tuyển dụng
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12 THCS Quyết Thắng 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

13 THCS Sơn Nam 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

14 THCS Tam Đa

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Hóa học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Hóa học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học hoặc ngành Hóa
học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin,
Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

15 THCS Tân Trào 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

16 THCS Thiện Kế 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn -
Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17 THCS Văn Phú

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn -
Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tiếng anh Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ
Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

18 TH&THCS Chi Thiết 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tiếng anh Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ
Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

19 TH&THCS  Phúc Ứng

1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn -
Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

STT Tên đơn vị Số lượng chỉ
tiêu

Vị trí việc làm, chức danh tuyển
dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên  ngành tuyển dụng
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1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

20 TH&THCS  Tân Thanh 1 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tiếng anh Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ
Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành

21 TH&THCS  Trường Sinh 1 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin,
Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

22 TH&THCS  Trường Sinh 2 1 Giáo viên Trung học cơ sở hạng
III dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạmToán lý hoặc ngành Toán
học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành
B ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC 1

1 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 Nghiệp vụ giải phóng mặt bằng Hạng III Đại học trở lên Kế toán, Kế toán tổng hợp, Tài chính - Kế toán, Kinh tế

 

19 TH&THCS  Phúc Ứng

STT Tên đơn vị Số lượng chỉ
tiêu

Vị trí việc làm, chức danh tuyển
dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên  ngành tuyển dụng
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